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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Văn Thanh Gia 

Các Thẩm phán: Bà Đỗ Thị Thắm 

 Ông Phan Minh Dũng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Trang là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà 

Lữ Thị Xuân Dương – Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 140/2023/TLPT-DS ngày 08 tháng 11 năm 

2023 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 134/2023/DS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 

của Toà án nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 198/2023/TLPT-DS ngày 

30 tháng 11 năm 2023 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T; cư trú tại: Số D đường T, phường B, thị xã 

A, tỉnh Bình Định. (Có mặt) 

- Bị đơn: Ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị K; đồng cư trú tại: Số B 

đường L, khu V, phường N, thị xã A, tỉnh Bình Định. (Có mặt) 

- Người kháng cáo: Bị đơn ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị Kiều . 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tiếp theo, nguyên đơn bà Nguyễn Thị T 

trình bày:  

Vào ngày 13/3/2023, vợ chồng ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị K có 

vay của bà 550.000.000 đồng, mục đích để đáo hạn ngân hàng, thời hạn vay đến 

ngày 15/3/2023 sẽ trả, khi vay có viết giấy mượn tiền, lãi suất vay hai bên thoả 

thuận miệng là 2%/tháng. Đồng thời, ông T1 và bà K có đưa cho bà giữ Giấy 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20422%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20422%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20422%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2020/11%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20C%E1%BB%A7a,%20khu%20v%E1%BB%B1c%20Ti%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20H%C6%B0ng,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2020/11%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20C%E1%BB%A7a,%20khu%20v%E1%BB%B1c%20Ti%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20H%C6%B0ng,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2020/11%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20C%E1%BB%A7a,%20khu%20v%E1%BB%B1c%20Ti%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20H%C6%B0ng,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20422%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2020/11%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20C%E1%BB%A7a,%20khu%20v%E1%BB%B1c%20Ti%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20H%C6%B0ng,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u


chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

số CH00933 ngày 14/8/2013 (viết tắt là GCN CH00933) do Ủy ban nhân dân thị 

xã A cấp cho ông T1 và bà K đối với thửa đất số 1431, tờ bản đồ số 4 tại khu V, 

phường N, thị xã A (viết tắt là GCN CH00933).  

Quá hạn trả nợ, bà nhiều lần yêu cầu ông T1 và bà K trả lại số tiền vay nói 

trên nhưng cho đến nay, ông T1 và bà K vẫn chưa trả tiền cho bà. Bà yêu cầu ông 

T1 và bà K phải trả lại cho bà một lần số tiền vay 550.000.000 đồng và yêu cầu 

tính lãi từ ngày 13/3/2023 cho đến khi thanh toán xong số tiền nợ với lãi suất 

10%/năm. 

Bị đơn ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị K thống nhất trình bày:  

Từ năm 2020 đến nay, ông bà có 03 lần vay tiền của bà Nguyễn Thị T để 

đáo hạn ngân hàng, cứ 10 tháng đáo hạn một lần; tiền lãi thoả thuận tính theo ngày, 

cứ 1.000.000 đồng trả lãi 3.000 đồng/ngày. Bà T đưa tiền cho ông bà nộp vào ngân 

hàng để xoá thế chấp, sau khi lấy sổ ra thì ông bà thế chấp lại và trả tiền gốc, lãi 

cho bà T.  

Ngày 13/3/2023, bà T cho ông bà vay 550.000.000 đồng, lãi suất thoả thuận 

1.500.000 đồng/ngày, mục đích vay để đáo hạn ngân hàng, giao tiền tại nhà bà T. 

Lúc vay có viết trên mẫu giấy mượn 550.000.000 đồng, ông bà cùng ký tên vào. 

Sau khi ông bà trả tiền vào ngân hàng, lấy sổ ra và nộp sổ lại vào bộ phận một cửa 

để làm thủ tục xoá thế chấp thì được người tiếp nhận hồ sơ thông báo là ông bà 

đang bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn treo sổ đỏ để thi hành 02 bản 

án của Toà án, không được thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Sau đó, ông bà báo tình 

hình cho bà T thì bà T yêu cầu ông bà làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất cho bà T. Ông bà không đồng ý nên bà T buộc ông bà giao 

GCN CH00933 cho bà T quản lý và viết lại một giấy mượn tiền khác có nội dung 

là ông bà mượn của bà T 550.000.000 đồng, chữ viết và chữ ký trong giấy mượn 

tiền ngày 13/3/2023 là của ông bà. 

Từ đó cho đến nay, ông bà chưa trả khoản tiền nào cho bà T và bà T đang 

giữ bản gốc GCN CH00933. Ông bà thống nhất với yêu cầu khởi kiện của bà T về 

số tiền gốc nhưng về số tiền lãi ông bà không đồng ý do chưa có tiền trả nợ; về thời 

hạn trả nợ ông bà chưa xác định được do hiện nay ông bà đang nộp đơn khiếu nại 

yêu cầu xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với các bản án của Toà án; khi nào 

có kết quả giải quyết thì ông bà sẽ thế chấp sổ đỏ vay và trả nợ cho bà T sau. Ông 

bà yêu cầu bà T phải trả lại GCN CH00933 cho ông bà. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 134/2023/DS-ST ngày 25/9/2023, Toà án 

nhân dân thị xã An Nhơn quyết định: 

- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị T. 

- Buộc ông Trần Văn T1, bà Nguyễn Thị K có nghĩa vụ trả nợ cho bà 

Nguyễn Thị T số tiền 579.534.247 đồng (trong đó tiền vay gốc 550.000.000 đồng 

và tiền lãi là 29.534.247 đồng). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20v%E1%BB%B1c%20Ti%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20H%C6%B0ng,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20v%E1%BB%B1c%20Ti%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20H%C6%B0ng,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2020/11%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20C%E1%BB%A7a,%20khu%20v%E1%BB%B1c%20Ti%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20H%C6%B0ng,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20422%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
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- Bác yêu cầu của ông Trần Văn T1, bà Nguyễn Thị K về thời hạn trả tiền, 

chờ giải quyết khiếu nại của vụ án khác rồi mới vay tiền trả nợ cho bà T. 

- Buộc bà Nguyễn Thị T phải giao trả GCN CH00933 cho ông Trần Văn T1, 

bà Nguyễn Thị Kiều . 

- Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về phần án phí dân sự sơ thẩm, 

quyền nghĩa vụ thi hành án, quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 09/10/2023 và ngày 13/10/2023, ông T1 và bà K có đơn kháng cáo 

yêu cầu xem xét lại một phần bản án sơ thẩm; ông T1, bà K không đồng ý trả cho 

bà T số tiền lãi 29.534.274 đồng và đề nghị Toà án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu 

cầu của ông bà về thời hạn trả tiền, chờ giải quyết khiếu nại của vụ án khác rồi mới 

vay tiền trả nợ cho bà T.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông T1 và bà K giữ nguyên yêu cầu kháng cáo 

trên. 

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tại 

phiên tòa phúc thẩm: Không chấp nhận kháng cáo của ông T1 và bà K, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa; kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

nhận thấy: 

[1] Bà T và vợ chồng ông T1, bà K thống nhất là vào ngày 13/3/2023, ông 

T1 và bà K có viết giấy mượn bà T 550.000.000 đồng, bà T là người giữ bản gốc 

GCN CH00933. Từ ngày 13/3/2023 cho đến nay, ông T1 và bà K chưa trả bất kỳ 

khoản tiền nào cho bà T.  

Hợp đồng vay tài sản giữa bà T và vợ chồng ông T1, bà K là hợp đồng vay 

có kỳ hạn và có lãi. Bà T yêu cầu vợ chồng ông T1, bà K phải trả lại cho bà một 

lần đối với số tiền vay 550.000.000 đồng và tính lãi đối với số tiền vay 

550.000.000 đồng kể từ ngày 13/3/2023 là phù hợp với quy định tại Điều 463, 

khoản 1 và điểm a khoản 5 Điều 466 của Bộ luật Dân sự.  

Toà án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của bà T, tính lãi suất đối với số tiền 

vay 550.000.000 đồng là 10%/năm kể từ ngày 13/3/2023 đến ngày 25/9/2023, 

tương đương với số tiền lãi 29.534.247 đồng là phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự.  

[2] Xét kháng cáo của ông T1 và bà K, thấy rằng: 

Ông T1, bà K kháng cáo xin không trả tiền lãi và đề nghị cho thời hạn 01 

năm để ông bà xoay tiền trả nợ cho bà T, chờ giải quyết khiếu nại của vụ án khác 

rồi mới vay tiền trả nợ cho bà T nhưng không được bà T chấp nhận. Do đó, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của vợ chồng ông T1 và bà K, 

giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2020/11%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20C%E1%BB%A7a,%20khu%20v%E1%BB%B1c%20Ti%C3%AAn%20H%C3%B2a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20H%C6%B0ng,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20422%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u


[3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29 của 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường Vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án thì ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị K mỗi người phải chịu 

300.000 đồng; được trừ 300.000 đồng theo biên lai số 0001977 ngày 16/10/2023 

(ông T1 nộp) và 300.000 đồng theo biên lai số 0001972 ngày 13/10/2023 (bà K 

nộp) của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn. 

[4] Các quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị 

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông T1 và bà K, giữ nguyên bản 

án sơ thẩm là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ các Điều 357, 463, 466, 468 và 470 của Bộ luật Dân sự. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị K. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị T. 

3. Buộc ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị K có nghĩa vụ trả nợ cho bà 

Nguyễn Thị T số tiền 579.534.247 đồng (trong đó tiền vay gốc 550.000.000 đồng 

và tiền lãi là 29.534.247 đồng). 

4. Bác yêu cầu của ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị K về thời hạn trả 

tiền, chờ giải quyết khiếu nại của vụ án khác rồi mới vay tiền trả nợ cho bà Nguyễn 

Thị T. 

5. Buộc bà Nguyễn Thị T phải giao trả bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00933 do Ủy 

ban nhân dân thị xã A, tỉnh Bình Định cấp ngày 14/8/2013 cho ông Trần Văn T1, 

bà Nguyễn Thị K . 

6. Về án phí: 

6.1 Về án phí dân sự sơ thẩm: 

- Bà Nguyễn Thị T không phải chịu. Hoàn trả lại cho bà T 13.000.000 đồng 

tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001886 ngày 04/8/2023 của Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị K phải chịu 27.181.370 đồng. 
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6.2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Trần Văn T1 và bà Nguyễn Thị K mỗi 

người phải chịu 300.000 đồng; được trừ 300.000 đồng theo biên lai số 0001977 

ngày 16/10/2023 (ông T1 nộp) và 300.000 đồng theo biên lai số 0001972 ngày 

13/10/2023 (bà K nộp) của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn 

7. Về nghĩa vụ thi hành án: 

7.1. Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

7.2. Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 của Luật Thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của 

Luật Thi hành án dân sự. 

8. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định; 

- Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn; 

- Chi cục THADS thị xã An Nhơn; 

- Các đương sự; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ  

Văn Thanh Gia 
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